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DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NGÀY 31/12/ 2025 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /02/2026  của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng) 

 

 

  LOẠI HÌNH TẬP QUÁN XÃ HỘI VÀ TÍN NGƯỠNG (Gồm các thực hành thường xuyên, ổn định, thể hiện quan niệm, niềm 

tin của cộng đồng, thông qua các lễ nghi gắn liền với phong tục, tập quán truyền thống mang bản sắc văn hóa của cộng đồng chủ thể) 

Tổng số: 91 di sản (tồn tại và thực hành tại 1.328 địa điểm), trong đó: 

- Dân tộc Tày: 16 di sản; 

- Dân tộc Nùng: 13 di sản; 

- Dân tộc Mông: 18 di sản; 

- Dân tộc Dao: 24 di sản; 

- Dân tộc Lô Lô: 11 di sản; 

- Dân tộc Sán Chỉ: 09 di sản. 

 

STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

I. DÂN TỘC TÀY 

1 Các ngày lễ tết 

trong năm (Tết 

Nguyên đán, Rằm 

Tháng bảy...) 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Tam Kim, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, 

Quang Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng 

Uyên, Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang 

Trung, Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, 

Đông Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

Đàm Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý 

Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, 

Tân Giang, Thục Phán. 

2 Nghi lễ tang ma Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc Pàng, Huy 

Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, Cần Yên, 

Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng 

Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, Nguyễn Huệ, 

Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Minh Tâm, 

Tam Kim, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long, 

Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, Hạnh 

Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, Minh 

Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông Khê, 

Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm Thủy, 

Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo 

Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

3 Nghi lễ cưới hỏi Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Tam Kim, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, 

Quang Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng 

Uyên, Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang 

Trung, Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, 

Đông Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, 

Đàm Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

Bôn, Bảo Lâm; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

4 Nghi lễ đầy tháng Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Trường 

Hà, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Hưng Đạo, Bảo 

Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, 

Xuân Trường, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, Nguyễn 

Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Minh 

Tâm, Tam Kim, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang 

Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, 

Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông 

Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm 

Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, 

Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

5 Thờ cúng tổ tiên   Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Tam Kim, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, 

Quang Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng 

Uyên, Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang 

Trung, Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, 

Đông Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, 

Đàm Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý 

Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, 

Tân Giang, Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

6 Lễ Mừng thọ Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Cô Ba, Khánh Xuân, Bảo Lạc, Sơn Lộ, Thông 

Nông, Cần Yên, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, Minh Tâm, 

Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang Long, Đoài 

Dương, Trùng Khánh, Đàm Thủy, Đình Phong, Quảng 

Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ, 

Trường Hà, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Quang 

Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, Minh Khai, Canh Tân, 

Kim Đồng, Thạch An, Đông Khê, Đức Long, Phục 

Hòa, Bế Văn Đàn, Tam Kim, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

7 Thờ thổ công Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Khánh Xuân, Cần Yên, Hạ Lang, Vinh Quý, Lý 

Quốc, Quang Long, Thạch An, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, 

Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, Canh Tân, Kim 

Đồng, Đông Khê, Đức Long, Tam Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

8 Lễ đặt tên cho bé Tập quán xã hội Cộng đồng Xã Cốc Pàng  Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

9 Nghi lễ vào nhà 

mới 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Thông Nông, Hòa An, Nguyễn Huệ, Bạch Đằng, 

Minh Tâm, Nguyên Bình, Tam Kim, Đoài Dương, 

Trùng Khánh, Đàm Thủy, Đình Phong, Hạ Lang, Vinh 

Quý, Lý Quốc, Quang Long, Quang Hán, Quang 

Trung, Trà Lĩnh, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, 

Đông Khê, Đức Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc 

Lập, Quảng Uyên, Hạnh Phúc,Trường Hà, Hà Quảng; 

các phường: Tân Giang, Thục Phán, Nùng Trí Cao. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

10 Tết cơm mới (Lễ 

cúng lúa mới) 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Minh Tâm, Tam Kim, Trùng Khánh, Đàm 

Thủy, Đoài Dương, Đình Phong, Trà Lĩnh, Quang 

Trung, Hạ Lang, Vinh Quý, Quang Long, Lý Quốc, 

Đang tồn tại, tuy nhiên di sản 

nguy cơ mai một. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

Hạnh Phúc, Quảng Uyên, Độc lập, Trường Hà, Hà 

Quảng. 

 

11 Nghi lễ Then  Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Cộng đồng Tỉnh Cao Bằng Đang tồn tại trong cộng đồng, 

tuy nhiên di sản có nguy cơ 

mai một ở một số địa phương. 

12 Lễ giải hạn Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Nguyên Bình, Tam Kim, Trà Lĩnh, Vinh Quý, 

Lý Quốc, Quang Long, Hạ Lang, Đức Long; các 

phường: Nùng Trí Cao, Thục Phán, Tân Giang. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

13 Lễ cấp sắc thầy 

tào 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Bế Văn Đàn, Hạnh Phúc. Đang tồn tại trong cộng đồng, 

tuy nhiên di sản có nguy cơ 

mai một. 

14 Tục tảo mộ Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Tam Kim, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, 

Quang Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng 

Uyên, Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang 

Trung, Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, 

Đông Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, 

Đàm Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý 

Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, 

Tân Giang; Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

15 Nghi lễ cầu mùa    Tập quán xã hội Cộng đồng  
Các xã: Nam Quang, Quảng Lâm, Yên Thổ, Lý Bôn, 

Bảo Lâm, Quang Long, Lý Quốc, Hạ Lang, Vinh Quý, 

Quảng Uyên, Tam Kim.  

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

16 Lễ nhận con nuôi Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Quang Long, Lý Quốc, Hạ Lang, Vinh Quý.  Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

II. DÂN TỘC NÙNG 

1 Nghi lễ tang ma Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang 

Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, 

Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông 

Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm 

Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, 

Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

2 Nghi lễ cưới hỏi Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà  Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang 

Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông 

Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm 

Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, 

Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

3 Nghi lễ đầy tháng Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang 

Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, 

Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông 

Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm 

Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, 

Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

4 Các ngày lễ tết 

trong năm 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang 

Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc, Quang Hán,Trà Lĩnh, Quang Trung, Minh 

Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông Khê, 

Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm Thủy, 

Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, Bảo 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

5 Thờ cúng tổ tiên Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang 

Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, 

Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông 

Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm 

Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, 

Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

6 Lễ Mừng thọ Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Khánh Xuân, Hạ Lang, Vinh Quý, Lý Quốc, 

Quang Long, Phục Hoà, Thạch An, Trà Lĩnh, Bế Văn 

Đàn, Lý Bôn, Bảo Lâm, Yên Thổ.  

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

7 Thờ thổ công Tập quán xã hội Cộng đồng   Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang 

Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, 

Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm 

Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, 

Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

8 Lễ Mừng sinh nhật Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Trường 

Hà, Hà Quảng, Lũng Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam 

Tuấn, Bạch Đằng. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

9 Tục thờ cây Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Thông Nông Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

10 Rằm Tháng bảy Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang 

Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, 

Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông 

Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm 

Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, 

Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

11 Nghi thức vào nhà 

mới 

Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hoà An, Trùng Khánh, Đoài Dương, Bảo 

Lâm, Yên Thổ, Cốc Pàng, Trà Lĩnh, Quang Hán, 

Quang Trung, Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

Thạch An, Đông Khê, Đức Long; các phường: Nùng 

Trí Cao, Tân Giang, Thục Phán. 

12 Thờ thần rừng 

(Slấn) 

Tập quán xã hội Cộng đồng Xã Tổng Cọt Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

13 Tục tảo mộ Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Cốc 

Pàng, Huy Giáp, Sơn Lộ, Xuân Trường, Thông Nông, 

Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà Quảng, Lũng 

Nặm, Tổng Cọt, Hòa An, Nam Tuấn, Bạch Đằng, 

Nguyễn Huệ, Thành Công, Tĩnh Túc, Nguyên Bình, 

Minh Tâm, Hạ Lang, Lý Quốc, Vinh Quý, Quang 

Long, Phục Hòa, Bế Văn Đàn, Độc Lập, Quảng Uyên, 

Hạnh Phúc, Quang Hán, Trà Lĩnh, Quang Trung, 

Minh Khai, Canh Tân, Kim Đồng, Thạch An, Đông 

Khê, Đức Long, Đoài Dương, Trùng Khánh, Đàm 

Thủy, Đình Phong, Quảng Lâm, Nam Quang, Lý Bôn, 

Bảo Lâm, Yên Thổ; các phường: Nùng Trí Cao, Tân 

Giang, Thục Phán. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

III. DÂN TỘC MÔNG 

1 Thờ cúng tổ tiên Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Khánh Xuân, Huy Giáp, 

Xuân Trường, Cô Ba, Trường Hà, Trà Lĩnh, Cốc Pàng, 

Bảo Lâm, Yên Thổ, Quang Hán, Minh Tâm, Tĩnh Túc, 

Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Trường Hà, Hà 

Quảng, Tam Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

2 Các ngày lễ tết 

trong năm 

Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Khánh Xuân, Huy Giáp, 

Xuân Trường, Cô Ba, Trà Lĩnh, Cốc Pàng, Bảo Lâm, 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

Yên Thổ, Quang Hán, Thanh Long, Lũng Nặm, Trường 

Hà, Tĩnh Túc, Hà Quảng, Tổng Cọt, Tam Kim. 

 

3 Nghi lễ cưới hỏi Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Khánh Xuân, Huy Giáp, 

Xuân Trường, Cô Ba, Trường Hà, Trà Lĩnh, Cốc Pàng, 

Bảo Lâm, Yên Thổ, Thanh Long, Lũng Nặm, Trường 

Hà, Quang Hán, Tĩnh Túc, Hà Quảng, Tổng Cọt, Tam 

Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

4 Lễ đầy tháng Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Khánh Xuân, Huy Giáp, 

Xuân Trường, Cô Ba, Trường Hà, Trà Lĩnh, Cốc Pàng, 

Bảo Lâm, Yên Thổ, Quang Hán, Tam Kim, Thanh 

Long, Lũng Nặm, Trường Hà, Trà Lĩnh, Quang Hán, 

Tĩnh Túc, Hà Quảng, Tổng Cọt. 

Đang tồn tại trong cộng đồng, 

tuy nhiên di sản có nguy cơ 

mai một. 

5 Nghi lễ tang ma Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Khánh Xuân, Huy Giáp, 

Xuân Trường, Cô Ba, Trường Hà, Trà Lĩnh, Cốc Pàng, 

Bảo Lâm, Yên Thổ, Quang Hán, Tam Kim, Thanh 

Long, Lũng Nặm, Trường Hà, Trà Lĩnh, Quang Hán, 

Tĩnh Túc, Nguyễn Huệ, Hà Quảng, Tổng Cọt, Tam Kim. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

6 Lễ đặt tên cho bé Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Khánh Xuân, Huy Giáp, 

Xuân Trường, Cô Ba, Trường Hà, Cốc Pàng, Bảo Lâm, 

Lý Bôn, Yên Thổ, Tam Kim, Thanh Long, Trà Lĩnh, 

Quang Hán, Tĩnh Túc, Nguyễn Huệ, Hà Quảng, Tổng 

Cọt. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

7 Lễ mừng ngô mới Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Xuân Trường.  Đang tồn tại trong cộng đồng, 

tuy nhiên di sản có nguy cơ 

mai một. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

8 Lễ mừng thọ Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Khánh Xuân, Sơn Lộ, Bảo Lạc. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

9 Lễ bắc cầu vào 

nhà 

Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Khánh Xuân Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

10 Kinh nghiệm chọn 

đất làm nhà 

Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Cần Yên, Thanh Long, Tam Kim, Yên Thổ, 

Bảo Lâm, Tĩnh Túc. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

11 Lễ gọi hồn vía về 

(Lễ Tủa Khìa) 

Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Cần Yên Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

12 Lễ sửa mộ (Khau 

Dè) 

Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Lũng Nặm Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

13 Lễ giải hạn Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Trà Lĩnh Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

14 Rằm Tháng bảy Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Trà Lĩnh, Cốc Pàng, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý 

Bôn.  

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

15 Thờ thổ công Tập quán xã hội Cộng đồng Xã Trà Lĩnh Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

16 Lễ vào nhà mới  Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Cốc Pàng, Bảo Lâm, Quảng Lâm, Lý Bôn, 

Quang Trung. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

 

17 Lễ cầu cho gia 

đình chăn nuôi gia 

súc được thuận lợi 

(Bua đe chồng) 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Nguyễn Huệ, Tam Kim, Bảo Lâm, Quảng Lâm, 

Lý Bôn, Khánh Xuân, Xuân Trường, Tĩnh Túc. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

18 Lễ cúng ma đuổi 

tà của người 

Mông (hộp lỷ) 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Nguyễn Huệ, Tam Kim, Yên Thổ, Bảo Lâm, 

Khánh Xuân, Xuân Trường, Tĩnh Túc, Trường Hà, Hà 

Quảng.   

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

IV. DÂN TỘC DAO 

1 Nghi lễ tang ma Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, 

Huy Giáp, Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Tĩnh 

Túc, Tam Kim, Nguyên Bình, Yên Thổ, Bảo Lâm, 

Nguyễn Huệ, Trường Hà;  phường Tân Giang.  

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

2 Nghi lễ cưới hỏi Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Huy 

Giáp, Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Tĩnh Túc, 

Tam Kim, Nguyên Bình, Minh Tâm, Yên Thổ, Bảo 

Lâm, Nguyễn Huệ, Trường Hà; Phường Tân Giang.  

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

3 Các ngày lễ tết 

trong năm 

Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Huy 

Giáp, Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Tĩnh Túc, 

Tam Kim, Nguyên Bình, Yên Thổ, Bảo Lâm, Nguyễn 

Huệ, Trường Hà;  Phường Tân Giang.   

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

4 Thờ cúng thổ công Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Huy 

Giáp, Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Tĩnh Túc, 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

Tam Kim, Nguyên Bình, Yên Thổ, Bảo Lâm, Nguyễn 

Huệ, Trường Hà; Phường Tân Giang.  

 

5 Thờ cúng tổ tiên Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Huy 

Giáp, Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Tĩnh Túc, 

Tam Kim, Nguyên Bình, Yên Thổ, Bảo Lâm, Nguyễn 

Huệ, Trường Hà; Phường Tân Giang. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

6 Nghi lễ đặt tên 

cho bé 

Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Khánh Xuân, Thông 

Nông, Thanh Long. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

7 Lễ Trưởng thành, 

lễ cấp sắc 

Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Huy 

Giáp, Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Tĩnh Túc, 

Tam Kim, Nguyên Bình, Yên Thổ, Bảo Lâm, Nguyễn 

Huệ, Quý Quân, Trường Hà; phường Tân Giang. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

8 Lễ cúng mụ Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Cô Ba Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

9 Lễ cúng thần nông Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Cô Ba Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

10 Các ngày kiêng kỵ Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Huy 

Giáp, Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Tĩnh Túc, 

Tam Kim, Nguyên Bình, Minh Tâm, Yên Thổ, Bảo 

Lâm, Nguyễn Huệ, Trường Hà;  phường Tân Giang. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

11 Lễ cúng nương Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Khánh Xuân, Bảo Lạc, Thông Nông. Đang tồn tại, tuy nhiên di sản 

có nguy cơ mai một. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

12 Lễ Pút tồng Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Ca Thành, Thông Nông, Cần Yên, 

Thanh Long, Trường Hà. 

Đang tồn tại, tuy nhiên di sản 

có nguy cơ mai một. 

13 Lễ Quá tang Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Thông Nông, Thanh Long, Ca Thành. Đang tồn tại, tuy nhiên di sản 

có nguy cơ mai một. 

14 Lễ đầy tháng Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cô Ba, Khánh Xuân, Huy 

Giáp, Thông Nông, Cần Yên, Thanh Long, Tĩnh Túc, 

Tam Kim, Nguyên Bình, Yên Thổ, Bảo Lâm, Nguyễn 

Huệ, Trường Hà; Phường Tân Giang.   

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

15 Lễ Tẩu sai Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Thanh Long Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

16 Lễ nhảy lửa Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Cộng đồng  Xã Ca Thành Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

17 Lễ cúng Bàn 

Vương 

Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Cộng đồng  Các xã: Thành Công, Yên Thổ, Bảo Lâm. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

18 Lễ giải hạn  Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Thành Công Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

19 Tục kiêng gió Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Cộng đồng  Xã Thành Công Đang tồn tại, tuy nhiên di sản 

có nguy cơ mai một. 

20 Lễ Chấu đàng Tập quán xã hội Cộng đồng  Xã Ca Thành Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

21 Tục thờ ong khoái Tập quán xã hội Cộng đồng Xã Thành Công Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

22 Lễ mừng thọ Tập quán xã hội 

và tín ngưỡng 

Cộng đồng  Xã Minh Tâm Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

23 Lễ Chàu hòn Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Nguyên Bình, Tam Kim, Thành Công, Phan 

Thanh, Tĩnh Túc. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

24 Lễ Xiền pìe Tập quán xã hội Cộng đồng 

người Dao 

Tiền  

Các xã: Nguyên Bình, Tam Kim, Thành Công, Bạch 

Đằng, Phan Thanh, Tĩnh Túc. 

Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

V. DÂN TỘC LÔ LÔ 

1 Nghi lễ tang ma Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

2 Nghi lễ cưới hỏi Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

3 Các ngày lễ tết 

trong năm 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

4 Thờ cúng tổ tiên Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

5 Hương ước rừng 

thiêng 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

6 Lễ cúng sức khoẻ Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

7 Lễ đầy tháng Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

8 Tục ăn trầu Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Đang tồn tại, tuy nhiên di sản 

có nguy cơ mai  một. 

9 Nghi lễ ma khô Tập quán xã hội Cộng đồng Xã Cốc Pàng Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

10 Lễ Cầu mưa Tập quán xã hội Cộng đồng Xã Cốc Pàng Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

11 Nghi lễ vào nhà 

mới 

Tập quán xã hội Cộng đồng Xã Cốc Pàng Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

VI.  DÂN TỘC SÁN CHỈ 

1 Nghi lễ tang ma Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Nam Quang, Yên Thổ. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

2 Nghi lễ cưới hỏi Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Nam Quang, Yên Thổ. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

3 Nghi lễ cúng mụ Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

4 Các ngày lễ tết 

trong năm 

Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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STT Tên di sản Loại hình  
Chủ thể 

văn hóa  
Địa điểm Hiện trạng  

5 Thờ cúng tổ tiên Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Nam Quang, Yên Thổ. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

 

6 Lễ cúng thần nông Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc, Cốc Pàng. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

7 Thờ thổ công Tập quán xã hội Cộng đồng Xã Hưng Đạo Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

8 Nghi lễ trưởng thành Tập quán xã hội Cộng đồng Các xã: Hưng Đạo, Bảo Lạc. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 

9 Lễ cấp sắc Tập quán xã hội Cộng đồng  Các xã: Nam Quang, Yên Thổ. Hiện nay vẫn đang tồn tại 

trong cộng đồng. 
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